
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A5  

Tên giáo viên: Lớp A5  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/01 đến 

05/01 

Nguyễn Thị Tứ  

Tuần 2 

Từ 08/01 đến 

12/01 

Nguyễn Thị Yến  

Tuần 3 

Từ 15/01 đến 

19/01 

Nguyễn Thị Tứ  

Tuần 4 

Từ 22/01 đến 

26/01 

Nguyễn Thị Yến  

Tuần 5 

Từ 29/01 đến 

02/02 

Nguyễn Thị Tứ  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô ân cần đón trẻ: 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, trang phục của trẻ trong thời 

tiết lạnh. 

- Nhắc trẻ một số kỹ năng trong giao tiếp: Chào, hỏi ông bà, bố mẹ.….khi đến lớp.  

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ gọn gàng đúng ngăn tủ của mình.  

- Cho trẻ sao chép, tự viết tên mình trên bảng bé đến lớp. (MT69)  

* Ăn sáng:  

- Cô tổ chức giờ ăn cho trẻ, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất; Rèn thói quen ăn uống 

vệ sinh...  

* Cho trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, di kiễng gót, đi thường,.... theo 

nhạc bài hát nước ngoài. (MT3)  

+ Hô hấp: Hít, thở.  

+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Bụng: 2 tay lên cao người sang 2 bên.  

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối  

+ Bật: Bật chụm tách. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên - xuống 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập cất dụng cụ thể dục.  

- Cho trẻ tập bài dân vũ: Chicken dance.  

- Cho trẻ đi vào lớp theo nhạc bài hát: “Em đi mẫu giáo”.  

MT69, 

MT3 

Trò chuyện * Trò chuyện về ngày tết dương lịch. MT87 



- Các con có biết ngày đầu tiên của năm mới là ngày nào không? 

- Ngày 1 tháng 1 dương lịch còn được gọi với cái tên khác là ngày gì? 

- Các con thích được bố mẹ cho đi chơi ở đâu vào ngày tết dương lịch? 

=> Giáo dục trẻ biết được ngày tết dương lịch là ngày bắt đầu 1 năm mới và là ngày các nước 

phương tây sẽ cùng nhau đón tết, còn ở Việt Nam sẽ đón tết vào ngày âm lịch. (MT87)  

* Trò chuyện với trẻ về một số loại quả :  

- Các con thường ăn quả gì? Quả đó có vị gì? 

- Con còn biết những loại quả nào nữa ?  

=> Giáo dục trẻ ăn hoa quả cung cấp nhiều vitamin và muối khoáng, ăn vừa đủ không ăn quá 

nhiều….  

* Trò chuyện về một số loại củ. 

- Hãy kể tên cho cô và các bạn nghe một số loại củ mà con biết. 

- Con thích ăn loại củ nào nhất? 

- Củ cà rốt có đặc điểm gì? 

=> Giáo dục trẻ biết được các loại củ mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khoẻ của trẻ.  

* Trò chuyện với trẻ về một số loại rau.  

- Muốn lớn lên và khỏe mạnh con cần ăn những gì?  

- Các con biết những loại rau gì?  

- Ở lớp các con thường ăn canh rau gì? 

- Mẹ con thường mua rau gì về nấu canh?  

- Rau đó có đặc điểm như thế nào? (Lá to, nhỏ, dài…) 

- Ăn nhiều rau thì cung cấp chất gì ? 

=> Giáo dục trẻ ăn nhiều rau xanh tốt cho sức khỏe, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất 

giúp cơ thể khỏe mạnh...  

* Trò chuyện về một số loại hoa:  

- Ở nhà các con bố mẹ thường mua hoa vào những ngày nào?  

- Hoa đó như thế nào? (Cành, lá, hoa, màu sắc…)  

- Hoa dùng để làm gì? (Trang trí, làm đẹp…) 

=> Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các loại hoa.  



Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

Nghỉ tết dương 

lịch.  

Âm nhạc 

NH (NDTT): Cây 

trúc xinh. (Dân ca 

quan họ Bắc 

Ninh) 

TCAN (NDKH): 

Tai ai tinh  

Âm nhạc 

DH (NDTT): If 

You"Happy And 

You Know It. - 

Tác giả: Nhạc 

nước ngoài. 

TCAN (NDKH): 

Ai nhanh nhất.  

Âm nhạc 

Dạy VĐ (NDTT): 

Vườn cây nhà bé. 

Tác giả: Vân 

Khánh. 

TCAN (NDKH): 

Nghe nhạc đoán 

tên bài hát  

Âm nhạc 

DH (NDTT): Ra 

chơi vườn hoa. 

Tác giả Văn Tấn. 

NH (NDKH): 

Hoa thơm bướm 

lượn (Dân ca 

quan họ Bắc 

Ninh) (MT96)  

MT86, 

MT96 

T3 

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ so sánh 

chiều cao của 3 

đối tượng.  

Khám phá 

Một số loại quả  

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ nhận biết 

khối trụ, khối cầu.  

Khám phá 

Một số loại rau.  

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ nhận biết 

phân biệt khối 

vuông, khối chữ 

nhật.  

T4 

Làm quen chữ 

viết 

Trò chơi chữ cái 

b, d, d.  

Làm quen chữ 

viết 

Tập tô chữ cái b, 

d, đ  

Làm quen chữ 

viết 

Làm quen chữ cái 

l, m, n.  

Làm quen chữ 

viết 

Trò chơi chữ cái l, 

m, n.  

Làm quen chữ 

viết 

Tập tô chữ cái l, 

m, n.  

T5 

Văn học 

Truyện "Sự tích 

cây vú sữa" 

(Đa số trẻ đã biết)  

Thể dục 

VĐCB: Lăn bóng 

và di chuyển theo 

bóng 

TCVĐ: Chạy tiếp 

sức. (MT86)  

Văn học 

Đồng dao về củ. 

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

Thể dục 

VĐCB: Bật sâu. 

TCVĐ: Chuyền 

bóng.  

Văn học 

Truyện: Sự tích 

hoa hồng. 

(Đa số trẻ chưa 

biết)  



T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Tạo hình từ lá 

cây. 

(Đề tài) 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ vườn cây ăn 

quả  

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn một số loại 

củ.  

Steam 

Sự đổi màu của 

bắp cải tím.  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ tranh lọ hoa. 

       (Đề tài)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1:  

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa ngũ sắc. Quan sát khu nhà để xe của giáo viên. Quan sát cây trầu 

bà. Quan sát cây hoa giấy. 

- TCVĐ: Chạy tiếp cờ. Khiêu vũ cùng bóng. Chạy tiếp sức. Chạy cùng bóng lăn (MT52)  

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.  

- Chơi tự chọn: Sân bóng, các mảng tường, chơi xếp hình bằng dây chun, in lá cây…..  

* Tuần 2: 

- HĐCĐ: Quan sát vườn cây ăn quả. Thăm quan và tìm hiểu khu bếp nấu ăn. Quan sát bầu 

trời. Quan sát cây bàng Inđonesia. (MT20)  

- TCVĐ: Chạy tiếp sức. Ai giữ bóng giỏi. Gà vào vườn rau. Rồng rắn lên mây 

- HĐTT: Giao lưu với lớp A4 qua các trò chơi: Chạy tiếp sức; Mèo đuổi chuột; Chuyền bóng 

- Chơi tự chọn: Chơi ở các góc: Sách, thời trang, dân gian, sáng tạo....  

* Tuần 3:  

- HĐCĐ: Thăm quan tìm hiểu phòng nghệ thuật. Quan sát cây hoa mười giờ, cây hoa bướm. 

Quan sát mít. Quan sát cây hoa hồng, cây hoa giấy. (MT25)  

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Đua thuyền. Chạy cùng bóng lăn. Chọn cờ. 

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.  

- Chơi tự chọn: Làm đồ chơi từ lá cây, in đồ hình từ lá cây, chơi với phấn, nước, sỏi ...  

* Tuần 4: 

- HĐCĐ: Quan sát vườn hoa hồng. Quan sát đồ chơi ngoài trời. Quan sát cây hoa mẫu đơn, 

cây hoa giấy. Quan sát cây hoa giấy.  

- TCVĐ: Chạy tiếp cờ. Khiêu vũ cùng bóng. Chạy tiếp sức. Chạy cùng bóng lăn  

- HĐTT: Giao lưu với lớp A1, A4 qua các trò chơi: Chạy cùng bóng lăn, Ai giữ bóng giỏi, 

MT52, 

MT20, 

MT25 



Đua thuyền 

- Chơi tự chọn: Chơi tại các khu vườn: Vườn rau, vườn cây ăn quả, vườn hoa hồng...  

* Tuần 5:  

- HĐCĐ: Quan sát cây trầu bà. Quan sát bầu trời . Quan sát khu để xe của giáo viên. Quan 

sát vườn cây ăn quả.  

- TCVĐ: Gà vào vườn rau. Mèo đuổi chuột. Khiêu vũ cùng bóng. Chuyền bóng.  

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp. 

- Chơi tự chọn: Tô màu, tô tượng, đong nước, chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu 

trượt...  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

Xây dựng vườn cây ăn quả (T1). Nấu ăn, bày bàn ăn (T2) Đồ chữ cái, tập viết tên bạn (T3). 

Chơi trên mảng tường: Đếm, thêm bớt, tách gộp trong phạm vi 9 (T4). Vẽ, xé, cắt, gấp dán 

hoa (T5) 

1. Góc phân vai: (MT85)  

- Xây dựng: Xây dựng vườn hoa. Lắp ghép các mô hình...  

- Bán hàng: Sắp xếp các mặt hàng, bán hàng cho khách,... 

- Nấu ăn: Đi chợ mua thực phẩm, nấu cơm, rán đậu,....Trang trí bàn ăn....  

2. Góc học tập: 

- Toán: Trẻ chơi trên mảng tường mở: Ôn số lượng, tách, gộp trong phạm vi 8. Đồ các chữ 

số, tô màu, cắt dán các chữ số, làm bài tập toán. Sắp xếp theo quy tắc.... (MT36)  

- Văn học: Xem sách, tranh truyện, tô màu tranh truyện, kể chuyện theo tranh... (MT65)  

- Chữ cái: Tập viết tên mình, tên bạn trong lớp, gắn hoa lá chữ cái, tô đồ chữ cái, sắp xếp chữ 

cái theo quy tắc ....  

3. Góc nghệ thuật: 

- Âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề thực vật, về ngày tết,....  

-Tạo hình: Nặn, xé dán, cắt dán, vẽ, tô màu lại hoa, rau củ quả, vẽ- xé dán vườn cây ăn quả...  

4. Góc Steam:  

- Vẽ thiết kế làm các loại cây, hoa... 

5. Góc kỹ năng tự phục vụ:  

MT85, 

MT36, 

MT65 



- Rèn kỹ năng gắp bằng đũa, xúc hột hạt, chải tóc- buộc tóc, kéo khóa, cài- cởi cúc áo, buộc 

nơ, sử dụng cúc bấm .... 

6. Góc thiên nhiên:  

- Chăm sóc chậu cây cảnh của lớp.  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời cô, mời bạn, biết sử dụng thìa, đũa 

đúng cách, không nói chuyện trong khi ăn.....  

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng 

đối với sức khỏe.  

- Nghe kể chuyện, đọc thơ: Sự tích bánh trưng bánh dày, sự tích mùa xuân…… 

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Dạy trẻ quy tắc 5 ngón tay. (MT18)  

- Cho trẻ làm bài 22 trong vở bé làm quen với toán 

- Ôn lại chữ cái đã học cho trẻ chưa nhận biết và phát âm đúng.  

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. 

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 2:  

- Cho trẻ vẽ dụng cụ, sản phẩm nghề nông. 

- Ôn kỹ năng tách gộp theo các cách trong phạm vi 8 cho trẻ chưa đạt. 

- Cho trẻ vẽ vườn cây ăn quả trong vở tạo hình. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 3: 

- Cho trẻ vẽ, trang trí thiệp chúc mừng năm mới.  

- Cho trẻ làm bài 23 trong vở bé làm quen với toán 

- Cho trẻ xem video 1 số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn. (MT19)  

* Tuần 4:  

- Cho trẻ xem video và đàm thoại về các hiện tượng thời tiết. (MT55)  

MT18, 

MT19, 

MT55, 

MT41 



- Ôn các bài thơ đã học. 

- Ôn xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và bạn khác. (MT41)  

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 5: 

- Cho trẻ đọc các bài thơ đã học.  

- Cho trẻ làm bài 20 trong vở bé làm quen với toán 

- Cho trẻ chơi các trò chơi: Khiêu vũ cùng bóng, đua thuyền, chuyền bóng,.... 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện  Tết dương lịch  Một số loại quả  Một số loại củ  Một số loại rau  Một số loại hoa   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Giáo viên Khối trưởng Ban giám hiệu 

 


